
Viện trợ

B C 1 3 5 6

16,198,184,830

341 16,198,184,830

6000 6,508,966,561

6,129,727,957

379,238,604

6050 492,853,240

492,853,240

6100 2,459,093,156

247,231,980

274,511,629

63,271,620

90,397,200

65,630,135

1,710,561,236

7,489,356

6200 469,860,000

85,860,000

384,000,000

6250 152,936,000

89,500,000

63,436,000

6300 1,651,287,114Các khoản đóng góp 1,651,287,114

6252 Trợ cấp khó khăn đột xuất 89,500,000

6254 Tiền y tế trong các cơ quan, đơn vị 63,436,000

6249 Thưởng khác 384,000,000

Phúc lợi tập thể 152,936,000

Tiền thưởng 469,860,000

6202 Thưởng đột xuất 85,860,000

6124 Phụ cấp công vụ 1,710,561,236

6149 Phụ cấp khác 7,489,356

6113 Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo 
công việc 90,397,200

6115 Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ 
cấp thâm niên nghề 65,630,135

6105 Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 274,511,629

6107 Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm 63,271,620

Phụ cấp lương 2,459,093,156

6101 Phụ cấp chức vụ 247,231,980

Tiền công trả cho vị trí lao động 
thường xuyên theo hợp đồng 492,853,240

6051 Tiền công trả cho vị trí lao động 
thường xuyên theo hợp đồng 492,853,240

6001 Lương theo ngạch, bậc 6,129,727,957

6003 Lương hợp đồng theo chế độ 379,238,604

340 Quản lý nhà nước 16,198,184,830

Tiền lương 6,508,966,561

A D E 2 4

I. Kinh phí thường xuyên/tự chủ 16,198,184,830

Tổng số
Nguồn ngân sách nhà nước

Nguồn phí được 
khấu trừ, để lại

Nguồn hoạt động 
khác được để lại

Ngân sách trong 
nước Vay nợ nước ngoài

Phần II. Chi tiết kinh phí quyết toán (Thông báo xét duyệt số         /TB-BNV ngày      tháng 9 năm 2024)
Đơn vị tính: Đồng

Loại Khoản Mục Tiểu 
mục Nội dung chi
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Viện trợ
Tổng số

Nguồn ngân sách nhà nước
Nguồn phí được 
khấu trừ, để lại

Nguồn hoạt động 
khác được để lại

Ngân sách trong 
nước Vay nợ nước ngoài

Loại Khoản Mục Tiểu 
mục Nội dung chi

1,278,721,521

219,209,402

145,112,595

8,243,596

6400 903,000,000

903,000,000

6500 799,910,099

501,939,263

43,811,525

246,671,311

7,488,000

6550 329,994,326

256,134,526

2,145,000

71,714,800

6600 270,575,862

4,992,430

117,127,832

52,120,000

46,110,600

50,225,000

6650 47,190,000

25,740,000

21,450,000

6700 468,482,400

6653 Tiền vé máy bay, tàu xe 21,450,000

Công tác phí 468,482,400

Hội nghị 47,190,000

6651 In, mua tài liệu 25,740,000

6608 Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, 
sách, báo, tạp chí thư viện 46,110,600

6618 Khoán điện thoại 50,225,000

6603 Cước phí bưu chính 117,127,832

6605
Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp 
truyền hình, cước phí Internet, thuê 
đường truyền mạng

52,120,000

Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 270,575,862

6601
Cước phí điện thoại (không bao gồm 
khoán điện thoại), thuê bao đường 
điện thoại, fax

4,992,430

6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 2,145,000

6599 Vật tư văn phòng khác 71,714,800

Vật tư văn phòng 329,994,326

6551 Văn phòng phẩm 256,134,526

6503 Tiền nhiên liệu 246,671,311

6504 Tiền vệ sinh, môi trường 7,488,000

6501 Tiền điện 501,939,263

6502 Tiền nước 43,811,525

6404 Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế 
khoán, tự chủ 903,000,000

Thanh toán dịch vụ công cộng 799,910,099

6304 Bảo hiểm thất nghiệp 8,243,596
Các khoản thanh toán khác cho cá 
nhân

903,000,000

6302 Bảo hiểm y tế 219,209,402

6303 Kinh phí công đoàn 145,112,595

6301 Bảo hiểm xã hội 1,278,721,521
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Viện trợ
Tổng số

Nguồn ngân sách nhà nước
Nguồn phí được 
khấu trừ, để lại

Nguồn hoạt động 
khác được để lại

Ngân sách trong 
nước Vay nợ nước ngoài

Loại Khoản Mục Tiểu 
mục Nội dung chi

301,857,400

116,400,000

2,925,000

47,300,000

6750 420,372,726

22,898,000

397,474,726

6800 392,838,460

247,460,760

51,569,700

83,984,940

6,350,000

3,473,060

6900 380,415,538

118,391,426

2,354,000

59,004,300

45,335,120

100,817,131

54,513,561

7000 44,100,000

44,100,000

7750 406,309,348

15,454,000

32,727,448

358,127,900

7757 Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện 32,727,448

7799 Chi các khoản khác 358,127,900

Chi khác 406,309,348

7756 Chi các khoản phí và lệ phí 15,454,000

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của 
từng ngành 44,100,000

7049 Chi khác 44,100,000

6921 Đường điện, cấp thoát nước 100,817,131

6949 Các tài sản và công trình hạ tầng cơ 
sở khác 54,513,561

6912 Các thiết bị công nghệ thông tin 59,004,300

6913 Tài sản và thiết bị văn phòng 45,335,120

6901 Ô tô dùng chung 118,391,426

6902 Ô tô phục vụ chức danh 2,354,000

6849 Chi khác 3,473,060
Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ 
công tác chuyên môn và các công 
trình cơ sở hạ tầng

380,415,538

6803 Tiền thuê phòng ngủ 83,984,940

6805 Phí, lệ phí liên quan 6,350,000

6801 Tiền vé tàu bay, tàu, xe, thuê xe 247,460,760

6802 Tiền ăn và tiền tiêu vặt 51,569,700

6799 Chi phí thuê mướn khác 397,474,726

Chi đoàn ra 392,838,460

Chi phí thuê mướn 420,372,726

6751 Thuê phương tiện vận chuyển 22,898,000

6703 Tiền thuê phòng ngủ 2,925,000

6704 Khoán công tác phí 47,300,000

6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe 301,857,400

6702 Phụ cấp công tác phí 116,400,000
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Viện trợ
Tổng số

Nguồn ngân sách nhà nước
Nguồn phí được 
khấu trừ, để lại

Nguồn hoạt động 
khác được để lại

Ngân sách trong 
nước Vay nợ nước ngoài

Loại Khoản Mục Tiểu 
mục Nội dung chi

43,300,851,489

83 879,818,550

6100 53,348,352

53,348,352

6500 48,271,000

48,271,000

6650 197,281,200

67,605,000

29,100,000

64,260,000

1,100,000

35,216,200

6700 419,481,998

311,285,198

74,600,000

33,596,800

6750 161,436,000

76,576,000

84,860,000

85 300,000,000

6100 12,781,220

12,781,220

6500 1,199,500

1,199,500

6550 1,580,600

1,580,600

Vật tư văn phòng 1,580,600

6551 Văn phòng phẩm 1,580,600

Thanh toán dịch vụ công cộng 1,199,500

6503 Tiền nhiên liệu 1,199,500

Phụ cấp lương 12,781,220

6105 Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 12,781,220

6799 Chi phí thuê mướn khác 84,860,000

70

Đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ 
khác cho cán bộ, công chức, viên 
chức (gồm cả đào tạo ngắn hạn nước 
ngoài)

300,000,000

Chi phí thuê mướn 161,436,000

6751 Thuê phương tiện vận chuyển 76,576,000

6702 Phụ cấp công tác phí 74,600,000

6703 Tiền thuê phòng ngủ 33,596,800

Công tác phí 419,481,998

6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe 311,285,198

6657 Các khoản thuê mướn khác 1,100,000

6699 Chi phí khác 35,216,200

6654 Tiền thuê phòng ngủ 29,100,000

6655 Thuê hội trường, phương tiện vận 
chuyển 64,260,000

Hội nghị 197,281,200

6653 Tiền vé máy bay, tàu xe 67,605,000

Thanh toán dịch vụ công cộng 48,271,000

6503 Tiền nhiên liệu 48,271,000

Phụ cấp lương 53,348,352

6105 Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 53,348,352

II. Kinh phí không thường 
xuyên/không tự chủ 43,300,851,489

70 Đào tạo khác trong nước 879,818,550
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Viện trợ
Tổng số

Nguồn ngân sách nhà nước
Nguồn phí được 
khấu trừ, để lại

Nguồn hoạt động 
khác được để lại

Ngân sách trong 
nước Vay nợ nước ngoài

Loại Khoản Mục Tiểu 
mục Nội dung chi

6700 104,591,000

24,013,000

31,200,000

49,378,000

6750 171,668,000

40,800,000

19,400,000

95,548,000

15,920,000

7000 1,976,400

1,976,400

7750 6,203,280

6,203,280

171 3,944,318,520

6100 30,395,520

30,395,520

6500 7,791,000

7,791,000

6600 3,496,400,000

3,496,400,000

6650 83,473,000

45,103,000

9,900,000

19,140,000

9,330,000

6700 268,793,000

232,603,0006701 Tiền vé máy bay, tàu, xe 232,603,000

6699 Chi phí khác 9,330,000

Công tác phí 268,793,000

6654 Tiền thuê phòng ngủ 9,900,000

6655 Thuê hội trường, phương tiện vận 
chuyển 19,140,000

Hội nghị 83,473,000

6653 Tiền vé máy bay, tàu xe 45,103,000

Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 3,496,400,000

6606 Tuyên truyền, quảng cáo 3,496,400,000

Thanh toán dịch vụ công cộng 7,791,000

6503 Tiền nhiên liệu 7,791,000

Phụ cấp lương 30,395,520

6105 Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 30,395,520

7799 Chi các khoản khác 6,203,280

160 Thông tin 3,944,318,520

7049 Chi khác 1,976,400

Chi khác 6,203,280

6799 Chi phí thuê mướn khác 15,920,000
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của 
từng ngành 1,976,400

6756 Thuê chuyên gia và giảng viên trong 
nước 19,400,000

6758 Thuê đào tạo lại cán bộ 95,548,000

Chi phí thuê mướn 171,668,000

6751 Thuê phương tiện vận chuyển 40,800,000

6702 Phụ cấp công tác phí 31,200,000

6703 Tiền thuê phòng ngủ 49,378,000

Công tác phí 104,591,000

6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe 24,013,000
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Viện trợ
Tổng số

Nguồn ngân sách nhà nước
Nguồn phí được 
khấu trừ, để lại

Nguồn hoạt động 
khác được để lại

Ngân sách trong 
nước Vay nợ nước ngoài

Loại Khoản Mục Tiểu 
mục Nội dung chi

25,200,000

10,990,000

6750 57,466,000

24,300,000

33,166,000

341 38,176,714,419

6100 76,939,976

76,939,976

6200 291,440,000

291,440,000

6500 41,232,040

41,232,040

6550 246,668,850

105,969,410

134,200,000

6,499,440

6650 1,975,188,090

17,320,000

16,632,000

494,310,600

1,000,207,590

446,717,900

6700 139,933,000

108,733,000

31,200,000

6750 1,418,872,000

39,420,000

1,379,452,0006799 Chi phí thuê mướn khác 1,379,452,000

Chi phí thuê mướn 1,418,872,000

6751 Thuê phương tiện vận chuyển 39,420,000

6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe 108,733,000

6702 Phụ cấp công tác phí 31,200,000

6699 Chi phí khác 446,717,900

Công tác phí 139,933,000

6655 Thuê hội trường, phương tiện vận 
chuyển 494,310,600

6657 Các khoản thuê mướn khác 1,000,207,590

6651 In, mua tài liệu 17,320,000

6654 Tiền thuê phòng ngủ 16,632,000

6599 Vật tư văn phòng khác 6,499,440

Hội nghị 1,975,188,090

6551 Văn phòng phẩm 105,969,410

6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 134,200,000

6503 Tiền nhiên liệu 41,232,040

Vật tư văn phòng 246,668,850

6202 Thưởng đột xuất 291,440,000

Thanh toán dịch vụ công cộng 41,232,040

6105 Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 76,939,976

Tiền thưởng 291,440,000

340 Quản lý nhà nước 38,176,714,419

Phụ cấp lương 76,939,976

6751 Thuê phương tiện vận chuyển 24,300,000

6799 Chi phí thuê mướn khác 33,166,000

6703 Tiền thuê phòng ngủ 10,990,000

Chi phí thuê mướn 57,466,000

6702 Phụ cấp công tác phí 25,200,000
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Viện trợ
Tổng số

Nguồn ngân sách nhà nước
Nguồn phí được 
khấu trừ, để lại

Nguồn hoạt động 
khác được để lại

Ngân sách trong 
nước Vay nợ nước ngoài

Loại Khoản Mục Tiểu 
mục Nội dung chi

6900 262,594,463

86,639,324

175,955,139

6950 4,902,337,000

14,730,000

4,887,607,000

7000 25,477,481,000

25,100,156,000

377,325,000

7050 3,297,640,000

3,297,640,000

7750 46,388,000

46,388,000

59,499,036,319

NGƯỜI LẬP BIỂU
CHUYÊN VIÊN

Đỗ Hoàng Anh

VỤ TRƯỞNG
VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Nguyễn Thị Bích Thủy

Tổng cộng 59,499,036,319

Chi khác 46,388,000

7799 Chi các khoản khác 46,388,000

Mua sắm tài sản vô hình 3,297,640,000

7053 Mua, bảo trì phần mềm công nghệ 
thông tin 3,297,640,000

7001 Chi mua hàng hóa, vật tư 25,100,156,000

7049 Chi khác 377,325,000

6956 Các thiết bị công nghệ thông tin 4,887,607,000
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của 
từng ngành 25,477,481,000

Mua sắm tài sản phục vụ công tác 
chuyên môn

4,902,337,000

6955 Tài sản và thiết bị văn phòng 14,730,000

6912 Các thiết bị công nghệ thông tin 86,639,324

6913 Tài sản và thiết bị văn phòng 175,955,139

Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ 
công tác chuyên môn và các công 
trình cơ sở hạ tầng

262,594,463
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